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1 Hoài Mỹ Tiên 15/02/2020 x 3169995697 Hoài Viết Bái Kĩ sư Lại Thu Thủy GV Phí Xá Phí Xá 0834083710

2 Hoàng Như Thảo 09/01/2020 x 3176062737 Hoàng Văn Sơn CN Trần Thị Huyền CN Phí Xá Phí Xá 0964006890

3 Lê Thị Như Quỳnh 12/08/2020 x 3171588375 Lê Bá Tiến CN Nguyễn Thị Nguyệt 
Cầm CN Phí Xá Phí Xá 0931993535

4 Nguyễn Ánh Dương 16/01/2020 x 3168993118 Nguyễn Ngọc Thanh Tân Tự do Phạm Thị Huyền Tự do Dụ Nghĩa An Đồng 0934335551

5 Nguyễn Tâm Như 25/05/2020 x 3169995719 Nguyễn Văn Bắc CN Nguyễn Thị Hà CN Phí Xá Phí Xá 0969664857

6 Phạm Nhật Minh 25/10/2020 x 3176276963 Phạm Văn Phúc CN Đỗ Thị Ngọc Thoa CN Phí Xá Phí Xá 0353078189

7 Phạm Trung Hiếu 02/03/2020 x 3169995705 Phạm Anh Đức Tự do Trương Thị Hoàng Yến CN Phí Xá Phí Xá 0969223437

8 Phí Ngọc Anh Thư 29/03/2020 x 3169995568 Phí Văn Tú CN Đỗ Thị Anh Tự do Kim Sơn Kim Sơn 0367141011

9 Vũ Ngọc Khánh 
Huyền 21/08/2020 x 3069995702 Vũ Văn Hiệp CN Ngô Thị Thu CN Phí Xá Phí Xá 0976810859

10 Vương Gia Bảo 07/01/2020 x 3169995699 Vương Ngọc Ninh CN Cao Thị Thắm CN Phí Xá Phí Xá 0795553330

11 Ngô Minh Anh 04/05/2020 x Ngô Văn Hưng Tự do Nguyễn Thị Làn CN Phí Xá Phí Xá 0768306152

12 Nguyễn Thế Anh 16/02/2020 x Nguyễn Thị Duyên Tự do Phí Xá Đại Bản 0326857881

13 Hoàng Gia Huy 15/12/2020 x Hoàng Duy Phong CN Trương Thị Thu Hương CN Tiên Nông - Đại 
Bản

Tiên Nông - Đại 
Bản 0961089569

14 Nguyễn Quang Huy 26/09/2020 x Nguyễn Bá Hoàng CN Nguyễn Thị Linh Chi CN Phí Xá Phí Xá 0379381194

15 Hoàng Thiện Lâm 20/01/2020 x Hoàng Văn Khương CN Phạm Thị Hiên CN Phí Xá Phí Xá 0968342941

16 Ngô Bình Minh 20/11/2020 x Ngô Văn Hải Tự do Nguyễn Thị Thúy Tự do Phí Xá Phí Xá 0906178414
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17 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/01/2020 x Nguyễn Văn Quyền CN Lý Thị Thủy CN Phí Xá Phí Xá 0967218881

18 Nguyễn Đức Phúc 13/04/2020 x Nguyễn Thanh Tùng CN Phạm Thị Quyên CN Phí Xá Phí Xá 0936725100

19 Phạm Thiên Phúc 05/11/2020 x Phạm Văn Hoành Tự do Hoàng Như Quỳnh CN Phí Xá An Hòa 0934277174

20 Yang WooBin 01/08/2020 x Nguyễn Thị Thảo XKLĐ Phí Xá Hàn Quốc 0942863589

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG

1 Nguyễn Thị Hằng
2 Trần Thị Hường

Lưu Thị Nhiệm
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